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Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Tên Gói thầu: Trang bị vật tư phục vụ công tác vệ sinh các đơn vị năm 2025.
- Địa điểm cung cấp vật tư: Tại kho vật tư Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó thời gian cung cấp VTTB là 25 ngày, thời gian nghiệm thu là 05 ngày.
 - Thời gian bảo hành:  03 tháng kể từ thời điểm nghiệm thu bàn giao.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu về Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa
- Nhà thầu phải cung cấp trong E-HSDT bản chào thông số kỹ thuật của hàng hóa (bao gồm thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn, xuất xứ hàng hoá) để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật sau:
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	Hạng mục số 1
	Bàn chải nhựa
	Chất liệu: nhựa PP chính phẩm Kích thước: 14 x 5,5 x 6cm

	Hạng mục số 2
	Bao tải dứa loại 70kg màu trắng
	Loại 70kg màu trắng. Kích thước: 65x105cm

	Hạng mục số 3
	Bình xịt côn trùng
	Loại 600ml/1chai

	Hạng mục số 4
	Cây lau khô sàn
	Cây lau công nghiệp bản to (kích thước bản 60cmx18cm hoặc gần tương đương) Thân cây lau bằng inox nhẹ, bông lau cotton thấm hút nước tốt, có tăng đơ kéo dài từ 0,9m đến 1,3m

	Hạng mục số 5
	Cây lau kính đa năng
	Chất liệu: Vật liệu nhựa bền an toàn với sức khỏe đặc biệt là trẻ em, thân cây lau làm bằng thép không rỉ siêu bền Sản phẩm cấu tạo rất dễ tháo lắp, được đóng gói gọn gàng dễ dàng vận chuyển. Chiều dài cây lau kính: 110 cm. Kích thước vải lau D x R = 28.5 cm x 8 cm. 

	Hạng mục số 6
	Cây lau nhà
	Kích thước: 60cm Sợi san hô hút nước tốt đặc biệt là không bám bẩn. Dùng trong gia đình, văn phòng, bệnh viện, siêu thị

	Hạng mục số 7
	Chổi cọ nhà vệ sinh
	Chất liệu: Nhựa PP, cước màu Kích thước chổi: 33 x 7.5 x 1 cm (dài x rộng x cao) Màu sắc: xanh LÁ; XANH DƯƠNG ; hồng Trọng lượng: 85 g

	Hạng mục số 8
	Chổi cước
	Chất liệu: Nhựa PP, cước màu Kích thước chổi: 33 x 7.5 x 1 cm (dài x rộng x cao) Màu sắc: xanh LÁ; XANH DƯƠNG ; Hồng Trọng lượng: 85 g

	Hạng mục số 9
	Chổi đót
	Trọng lượng: 310-320 gram/ 01 cây hoàn chỉnh Chất liệu: Bông đót, cán bằng nhựa PE, bắt 06 vít cổ/lưỡi mái chổi. Chiều dài cán: 80cm Chiều dài mái: Tùy theo chiều dài bông đót. Màu sắc mái: Vàng rơm, xám, vàng xanh... theo mùa đót.

	Hạng mục số 10
	Chổi quét rác
	Chổi làm bằng cây Thanh hao cán cầm bằng tre dài 1,8m

	Hạng mục số 11
	Cọ rửa xoong nồi (cọ sắt + cọ vải)
	Cọ rửa xoong nồi (cọ sắt + cọ vải) búi sợi Inox rối

	Hạng mục số 12
	Găng tay cao su
	Chất liệu: cao su tự nhiên Kích thước: Chiều dài: 14 "-35cm, 18" -45cm, 22 "-55cm

	Hạng mục số 13
	Găng tay nilon
	Một hộp chứa ít nhất 100 chiếc làm bằng Polyetyl ​​tự nhiên không chứa bất kỳ yếu tố phản ứng dị ứng với da người, không độc hại.

	Hạng mục số 14
	Găng tay vải bạt
	Chất liệu: Bằng vải, bền, chắc chắn

	Hạng mục số 15
	Gáo nhựa
	Gáo nhựa kích thước 18 x 15 x 11cm

	Hạng mục số 16
	Giấy vệ sinh (12 cuộn/ túi)
	Giấy Vệ Sinh Watersilk hoặc tương đương

	Hạng mục số 17
	Giấy vệ sinh cuộn lớn
	Khối lượng ít nhất 700g/1cuộn

	Hạng mục số 18
	Giẻ lau công nghiệp
	Giẻ lau công nghiệp vải màu cotton khổ 15x20cm

	Hạng mục số 19
	Hốt rác (nhựa)
	Nhựa PP chính phẩm, bền đẹp. Kích thước 31 x 27 x 64,5 (cm) cán có thể tháo rời dễ dàng vệ sinh

	Hạng mục số 20
	Khăn giấy
	Chất liệu 100% bột giấy Mùi hương Không mùi Số lượng 200 tờ/hộp Số lớp 2 lớp Khổ giấy 20cm x 20cm

	Hạng mục số 21
	Khăn lau bàn
	Chất liệu: 100% Cotton, thấm nước  Màu sắc: Xanh, vàng Kích thước: 28x28cm Trọng lượng: 22gr

	Hạng mục số 22
	Khăn lau kính
	80% polyester, 20% polyamide Trọng lượng 400 GSM. Kích thước: 40x45 cm Màu: Màu Xanh, hồng, tím.  Viền: Viền thêu

	Hạng mục số 23
	Khau hót rác inox (có cán)
	Vật liệu: inox 201 cao cấp,sáng bóng,chống gỉ sét.Co độ bền cao. Kích thước ngang 33cm cao 50cm

	Hạng mục số 24
	Liềm
	Chất liệu thép rèn, sắc, bén

	Hạng mục số 25
	Nước lau sàn nhà
	Thương hiệu Sunlight (hoặc tương đương) Trọng lượng 3.8kg/1chai

	Hạng mục số 26
	Nước rửa chén bát
	Nước Rửa Chén Sunlight Chanh (hoặc tương đương) trọng lượng: 3.8kg/1chai

	Hạng mục số 27
	Nước rửa kính
	Nước lau rửa kính Gift (hoặc tương đương) dung tích 580ml/1 chai 

	Hạng mục số 28
	Nước rửa tay (can)
	Nước rửa tay can 4kg (Lifebuoy)

	Hạng mục số 29
	Nước tẩy nhà vệ sinh
	Nước tẩy nhà vệ sinh, Quy cách: Gift Toilet Cleaner Liquid màu xanh dương cổ vịt chai 700ml – 1 lít) Đóng chai 960ml, thùng 12 chai

	Hạng mục số 30
	Nước xịt phòng
	Nước Hoa Xịt Phòng SUMO Hương Charming Chai 400ml

	Hạng mục số 31
	Sọt đựng rác
	KT miệng 40,2cm, đáy 26,5cm, cao 44,5cm

	Hạng mục số 32
	Thảm gai KT: 0,5 x 0,7m
	KT: 0,5 x 0,7m

	Hạng mục số 33
	Thảm gai KT: 0,9 x 1,2m
	KT: 0,9 x 1,2m

	Hạng mục số 34
	Thảm lót sàn
	Kích thước 120cm x180cm; Độ dày 1,5cm cách đất giúp nước thoát dễ dàng; Không bị rời ra trong quá trình sử dụng; chống trơn trượt.

	Hạng mục số 35
	Thùng đựng rác (nhựa, có nắp)
	Loại 15L, thùng nhựa có nắp

	Hạng mục số 36
	Thùng đựng rác nhựa 60 lít
	Loại 60L, nhựa

	Hạng mục số 37
	Thùng rác đạp chân 7 lít
	Loại 7L, loại đạp chân. Chất liệu: Nhựa HDPE Dung tích: 7 Lit. Màu sắc: Màu xanh môn, màu vàng kem

	Hạng mục số 38
	Thùng rác inox có khay gạt tàn thuốc phi 250
	Thùng rác inox loại phi 250mm, cao 610mm, có khay gạt tàn thuốc lá

	Hạng mục số 39
	Túi bóng loại 20kg (màu đen)
	Túi bóng loại 20kg màu đen đựng rác, loại dày

	Hạng mục số 40
	Túi nilon loại 10kg màu đen
	Túi nilon loại 10kg màu đen đựng rác, loại dày

	Hạng mục số 41
	Túi nilon loại 10kg màu trắng
	Túi nilon loại 10kg màu trắng, loại dày

	Hạng mục số 42
	Túi nilon loại 1kg màu trắng
	Túi nilon loại 1kg màu trắng, loại dày

	Hạng mục số 43
	Túi nilon loại 2kg màu trắng
	Túi nilon loại 2kg màu trắng, loại dày

	Hạng mục số 44
	Túi nilon loại 5kg màu đen
	Túi nilon loại 5kg màu đen đựng rác, loại dày

	Hạng mục số 45
	Túi nilon loại 5kg màu trắng
	Túi nilon loại 5kg màu trắng, loại dày

	Hạng mục số 46
	Túi nilon zipper kích thước 100 x 200
	Túi nilon zipper kích thước 100 x 200 mm

	Hạng mục số 47
	Túi nilon zipper kích thước 200 x 200
	Túi nilon zipper kích thước 200 x 200mm

	Hạng mục số 48
	Túi thơm để nhà vệ sinh
	Túi thơm để nhà vệ sinh sinh 100% hương hoa tự nhiên

	Hạng mục số 49
	Viên tẩy bồn cầu hando (4v/vỉ)
	Loại 4 viên/vỉ

	Hạng mục số 50
	Vỏ bọc cây lau khô sàn
	Vỏ bọc cây lau khô sàn (dùng cho cây lau khô sàn, hạng mục số 4)

	Hạng mục số 51
	Xà phòng thơm (dạng bánh)
	Xà phòng thơm hương hoa lài 100g (dạng bánh)

	Hạng mục số 52
	Xô nhựa 10 lít
	Dung tích 10 lit, có quai xách; vật liệu nhựa

	Hạng mục số 53
	Xô nhựa 15 lít
	Dung tích 15 lit, có quai xách; vật liệu nhựa

	Hạng mục số 54
	Xô nhựa 20 lít
	Dung tích 20 lit, có quai xách; vật liệu nhựa

	Hạng mục số 55
	Xô tôn 15 lít
	Dung tích 15 lit, có quai xách; vật liệu Tôn



2.2. Tài liệu chứng minh mác mã, thông số kỹ thuật hàng hóa
· Nhà thầu lưu ý mã và tên nhà sản xuất nêu trên (nếu có) là của hàng hóa mà Bên mời thầu đang sử dụng hoặc mang tính tham khảo. Nhà thầu có thể chào đúng loại mã trên hoặc loại có tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn loại yêu cầu nhưng phải đảm bảo phù hợp với yêu cầu sử dụng và hệ thống hiện hữu của Bên mời thầu. 
· Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc các chứng từ cần thiết để chứng minh hàng do Nhà thầu chào đáp ứng yêu cầu của bên mời thầu khi có yêu cầu.
· Các hàng hóa chào tương đương yêu cầu như sau:
· Trường hợp chào mặt hàng thay thế:
 + Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng minh, có bảng phân tích tính tương đương giữa mặt hàng yêu cầu và mặt hàng được chọn thay thế, có văn bản cam kết mặt hàng chào thay thế là tương đương hoặc tốt hơn so với mặt hàng yêu cầu (nhà thầu scan và đính kèm khi nộp E-HSDT). 
+ Hàng hóa có quy cách tương đương là hàng hóa có đặc tính kỹ thuật tương tự, cùng quy cách, cùng thành phần tương đương có tính năng sử dụng tương đương với hàng hóa đã nêu. Về chất lượng hàng hóa và tiêu chuẩn kỹ thuật: - Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà sản xuất.
· Yêu cầu về tài liệu Kỹ thuật cho các hạng mục hàng hóa: Không yêu cầu
2.3. Xuất xứ hàng hóa
· Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa: Nhà thầu phải nêu đầy đủ tên hãng sản xuất và nước sản xuất (hoặc vùng lãnh thổ sản xuất) của hàng hóa chào thầu.
2.4. Tiến độ cung cấp hàng hóa
· Yêu cầu về tiến độ cung cấp hàng hóa: Theo Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
2.5. Thời hạn bảo hành hàng hóa: 
- Thời gian bảo hành: 03 tháng kể từ thời điểm nghiệm thu bàn giao.
2.6. Các cam kết cung cấp hàng hóa
Yêu cầu Nhà thầu cam kết về:
1. Cam kết cấp hàng mới 100% và hàng hóa được bảo quản theo khuyến cáo của nhà sản xuất trước khi bàn giao tại kho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
1. Cam kết tiến độ đáp ứng E-HSMT. 
1. Cam kết bảo hành hàng hóa theo yêu cầu E-HSMT
3. Các yêu cầu khác 
· Yêu cầu về đóng gói sản phẩm: Hàng hóa phải được đóng gói theo quy định của Nhà sản xuất. Hàng hóa phải được dán tem nhãn trên từng sản phẩm, ghi các thông tin cụ thể như: tên vật tư, số lượng, ký/mã hiệu sản phẩm...
· Giao nhận, nghiệm thu hàng hóa: Khi giao nhận hàng hóa, Nhà thầu có trách nhiệm cử đại điện có đủ năng lực, kinh nghiệm về hàng hóa đến địa điểm giao hàng của Chủ đầu tư. Hai bên cùng kiểm tra về chứng từ, số lượng, chủng loại, xuất xứ, quy cách của hàng hóa; tài liệu kỹ thuật và chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ kèm theo; các kiểm tra và thử nghiệm như yêu cầu của hợp đồng. Nếu kết quả kiểm tra chứng tỏ hàng hóa phù hợp với văn bản của Hợp đồng, phụ lục của hợp đồng, hồ sơ dự thầu thì nhà thầu, đại diện có thẩm quyền của hai bên lập và ký Biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hóa. Nếu kết quả kiểm tra chứng tỏ hàng hóa không phù hợp với văn bản của Hợp đồng, phụ lục của hợp đồng, hồ sơ dự thầu thì nhà thầu:
·  Phải khắc phục toàn bộ những tồn tại của lô hàng đó trong thời gian nhanh nhất kể từ ngày hai bên lập biên bản hiện trường nhưng không được quá ngày hết hạn thực hiện hợp đồng.
·  Sau khi khắc phục toàn bộ những tồn tại của hàng hóa như mục nêu trên, mà lô hàng vẫn không đáp ứng quy định của hợp đồng, chủ đầu tư có quyền từ chối nhận lô hàng đó và chấm dứt hợp đồng và chịu mọi chi phí phát sinh từ việc tiếp nhận hàng hóa hoặc chậm tiếp nhận gây ra và bị phạt theo quy định tại điều khoản phạt của hợp đồng.
· Tổ chức kiểm tra chất lượng và nghiệm thu hàng hóa:
·  Bên B phải cung cấp đầy đủ toàn bộ hồ sơ kỹ thuật của hàng hóa mà mình cung cấp cho bên A trước khi tổ chức nghiệm thu.
·  Bên A kiểm tra thông số kỹ thuật, mác mã hàng hóa căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật của HSMT quy định đối với hàng hóa do bên B cung cấp.
·  Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng theo yêu cầu tại Mục 3.
Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Không áp dụng

